
BÀI TẬP TUẦN 31 – MÔN KHOA HỌC 

(Tài nguyên thiên nhiên-Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sốngcon người) 

Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng nhất :  

1. Kể tên các tài nguyên có trong hình 1/130  (SGK5) là : 

A. Gió, nước, đất, thực vật. 

B. Gió, nước, đất, dầu mỏ. 

C. Gió, nước, dầu mỏ, vàng. 

D. Dầu mỏ, đất, nước, động vật 

2.Con người khai thác sử dụng tài nguyên nhằm mụcđích là : 

A. Phục vụ cho lợi ích của bản thân và cộng đồng. 

B. Phục vụ cho việc buôn bán của bản thân. 

C. Trao đổi hàng hoá với mọi người. 

D. Xuất khẩu sang các nước khác

3. Nối tên tài nguyên thiên nhiên ở cột A với vị trí của tài nguyên đó ở cột B : 

      A : Tài nguyên                                               B : Vị  trí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Môi trường bao gồm : 

A. Nhà ở, trường học, làng mạc, thành phố,… 

B. Đất đai, không khí, nước, nhiệt độ,… 

C. Ánh sáng, thực vật, động vật, con người,… 

D. Tất cả cấc ý trên

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : 

    Yếu tố làm ô nhiễm nước là : 

a/ Không khí 

b/ Nhiệt độ 

           c/ Chất thải 

  d/ Ánh sáng mặt trời

Không khí,…. Dưới lòng đất  

Trên mặt đất Các loại khoáng sản… 

Sinh vật, đất trồng,…  Bao quanh trái đất 



           6. Môi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng. Dòng nào sau đây  không đúng: 

A. Cung cấp thức ăn, nước uống, không khí, nơi ở. 

B. Cung cấp tài nguyên thiên nhiên. 

C. Đem lại quyền lợi cho mọi người. 

D. Tiếp nhận chất thải sinh hoạt, sản xuất, hoạt động khác của con người. 

7. Các yếu tố gây hại cho môi trường là :  *  Dòng nào không đúng : 

A. Trồng nhiều cây xanh ven đường. 

B. Dân số tăng nhanh. 

C. Các ngành công nghiệp phát triển. 

D. Lạm dụng công nghệ trong khai thác tài nguyên và sản xuất. 

8. Môi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với đời 

sống con người.     *   Dòng nào không đúng : 

A.  Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở. 

B. Giúp cho con người tự do sống theo ý thích của mình. 

C. Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên để con người sử dụng trong đời sống sản xuất. 

D. Là nơi tiếp nhận các chất thải trong sinh hoạt , trong quá trình sản xuất 

và trong quá trình hoạt động khác của con người. 

9. Nối cột A với cột B cho thích hợp : 

           A : Môi trường cho    B : Môi trường nhận 

 

 

 

 

 

 

       

10.  Điền vào chỗ trống nội dung cho thích hợp : 

Môi trường còn là nơi …………… những ……………………………, 

……………………… và……………………………….. của ……………………... 

Thức ăn  Nước tiểu 

Phân, rác thải Nước uống 

Nước dùng trong sinh hoạt 

công nghiệp 
Khí thải, khói 

Chất đốt (rắn, lỏng, khí) Nước thải sinh hoạt, nước thải 

công nghiệp. 



 

ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC TUẦN  32 

1. B 

2. A 

3.                   A       B 

 

 

 

 

 

 

4. D      

5. a/ S    b/S    c/ Đ    d/ S 

6. C                               

7. A 

8. B 

9.              A       B 

 

                           

 

 

 

 

 

10. Các từ cần điền là : tiếp nhận; chất thải trong sinh hoạt; trong quá trình 

sản xuất; trong các hoạt động khác; con người. 

Không khí,…. Dưới lòng đất  

Trên mặt đất Các loại khoáng sản… 

Sinh vật, đất trồng,…  Bao quanh trái đất 

Thức ăn  Nước tiểu 

Phân, rác thải Nước uống 

Nước dùng trong sinh hoạt 

công nghiệp 
Khí thải, khói 

Chất đốt (rắn, lỏng, khí) Nước thải sinh hoạt, nước thải 

công nghiệp. 


